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附表五 通訊錄 

Phụ lục 5: Thông tin liên hệ 

通訊錄 

Thông tin liên hệ 

 

申請人姓名 

Họ tên người 

đăng ký 

(中文Tiếng Trung) 

(英文Tiếng Anh) 

通訊處 

Địa chỉ liên lạc 
 

電話 

Điện thoại 
 

性別 

Giới tính 

□男Nam 

□女Nữ 

電子郵件 

E-mail (1) 

 

 

國籍 

Quốc tịch 

 

 

電子郵件 

E-mail (2) 
 

出生地 

Nơi sinh 
 

Line 帳號 

Tài khoản Line 
 

生日 

Ngày sinh 
 

 

緊急聯絡人資料（臺灣地區）Thông tin người liên hệ khẩn cấp (Đài Loan) 

聯絡人 

Người liên hệ 

聯絡人電話 

Điện thoại liên hệ 

關係 

Quan hệ 

地址 

Địa chỉ 

    

 

緊急聯絡人資料（本國）Thông tin người liên hệ khẩn cấp (Việt Nam) 

聯絡人 

Người liên hệ 

聯絡人電話 

Điện thoại liên hệ 

關係 

Quan hệ 

地址 

Địa chỉ 

    

 

 

  


